 
 	PHIẾU CHI LƯƠNG THÁNG 3/2021
		HOAN QUAN VIETNAM COMPANY LTD.
	Ngày		:
	10/3/2021
	(13) Diễn giải các khoản trợ cấp: 

	Mã số nhân viên                		:
	13816
	- TC chức vụ  		:
	2,000,000

	Họ và tên		:
	Lê Sỹ Văn
	- TC chuyển đổi vị trí                           	:
	   

	Bộ phận/CV		:
	Điều hành xuất khẩu - L.1
	- TC kiêm nhiệm 		:
	   

	Nơi làm việc		:
	HCM
	- Thưởng năng suất 		:
	   

	Lương cơ bản		:
	17,998,000
	- Thưởng ABC+5S		:
	   

	Số ngày công		:
	27.00
	- Chuyên cần		:
	   

	(1) Lương ngày công		:
	17,998,000
	- Tiền cơm TC		:
	   

	(2) Lương thử việc 85%		:
	   
	- TC 3G		:
	   

	(3) Ngoài giờ 		:
	   
	- TC điện thoại nội thành		:
	2,000,000

	(4) Tổng Trợ cấp		:
	6,000,000
	- TC điện thoại ngoại thành	:
	   

	(5) Lương DSố / Đánh giá      	:
	   
	- TC cơm		:
	700000

	(6) Lương tháng 13                                                         :      
	
	- TC xa nhà		:
	   

	(7) Thưởng đặc biệt                                                         :      
	
	- TC xăng xe 		:
	1,300,000

	(8) Lương phải trả    	                                              :
	23,998,000
	- TC đi lại 		:
	   

	(8)  = (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6)+ (7)
	
	- TC Khác   		:
	   

	(9) Trừ BHXH 	                                 8%        :
	1,599,840
	(14) Các khoản trừ		:
	

	(10) Trừ BHYT	                                 1.5%     :
	299,970
	- Nợ tiền hàng		:
	

	(11) Trừ BHTN 	                                 1%        :
	199,980
	- Ký quỹ 		:
	

	Thu nhập tính thuế	                                              :
	3,798,210
	- Tạm ứng 		:   
	

	(12) Thuế TNCN   	
	189,911
	- Phí công đoàn		:	
	30,000

	Số tài khoản   	                                              :
	0441003730633
	- Thu hồi khác (Thẻ BHYT, CCDC,…)          :                                          
	   

	Mã NH            	                                              :
	VCB
	(15) Các khoản cộng chi vào lương   
	

	Tên ngân hàng 	                                              :
	VCB TAN BINH - TPHCM
	- Khoản cộng 1                                                :
	

	Số người phụ thuộc trừ thuế TNCN                                :
	1
	- Khoản cộng 2                                                :
	

	Mã số thuế TNCN                            	 :
	8060510673
	(16) Thực lãnh		:
	21,678,299

	
	
	*** Tổng tiền ký quỹ 		 :
	

	
	
	*** Tổng tiền tạm ứng  	                              :               
	

	(Số liệu cập nhật đến: 3/31/2021)
	*** Số ngày phép                                             :                     
	                            6.50

	Ghi chú : 

	Lưu ý: Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung trên phiếu chi lương, vui lòng liên hệ trước ngày 25 hàng tháng, theo trình tự: 
Nhân viên >> Giám sát trực tiếp >> Admin văn phòng CN >> Phòng nhân sự văn phòng HCM (Hotline: 0961 223 088)
	STT: 40001
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